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A. KHÁI NIỆM CÁC TỪ LOẠI TRONG NHÓM I 
 

STT TÊN KIỂU TỪ KHÁI NIỆM VÍ DỤ 
1 TỪ ĐƠN ÂM TIẾT Từ được cấu tạo từ một tiếng Tôi, cậu, tớ,… 

2 
TỪ ĐA ÂM TIẾT 
( BIẾN THỂ CỦA 

TỬ) 

Từ được cấu tạo từ nhiều tiếng và 
liên kết bằng dấu gạch nối  

Ki-lo-gam, Ăng-
ghen,…. 

3 TỪ GHÉP ĐẲNG 
LẬP 

Từ ghép giữa hai tiếng mà giữa 
chúng có sự bình đẳng về ngữ pháp. 
Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp 
nghĩa => Nghĩa của từ ghép đẳng 
lập bao quát hơn các từ đơn cấu 
thành 

Yêu thương, áo 
quần, tươi tốt, trầm 
bổng,…. 

4 TỪ GHÉP CHÍNH 
PHỤ 

Từ ghép giữa hai tiếng có sự phân 
biệt chính- phụ. Từ chính đứng trước 
từ phụ đứng sau và bổ sung nghĩa 
cho từ đứng trước. 
Từ ghép chính phụ có tính chất phân 
nghĩa => Từ ghép có nghĩa hẹp hơn 
so với từ đơn cấu thành 

Xanh lè, vàng chói, 
sách giáo khoa, ghế 
gỗ,…….. 

5 TỪ GHÉP TỔNG 
HỢP 

Từ ghép giữa hai từ có nghĩa nhất 
định ( hợp nghĩa ) để mở rộng nghĩa 
của từ đơn rộng hơn, lớn hơn, khái 
quát hơn. 

Xa lạ, rộng lớn, to 
lớn,…. 

6 TỪ GHÉP PHÂN 
LOẠI 

Từ ghép giữa hai từ mà giữa chúng 
có sự phân biệt chính – phụ để phân 
loại, xếp loại mức độ nghĩa của từ. 

Xanh đậm, xanh 
nhạt, xanh 
thẩm,….. 

7 TỪ LÁY TOÀN 
PHẦN 

Từ láy toàn phần là loại từ đươc láy 
giống nhau cả phần âm, vần, dấu câu 
ví dụ như xanh xanh, ào ào.  
Đôi khi để nhấn mạnh một âm thanh 
hay hành động. 

Thăm thẳm, lanh 
lảnh, xanh xanh, ào 
ào,…. 

8 TỪ LÁY BỘ 
PHÂN 

Là loại từ được láy giống phần âm 
hoặc phần vần, dấu câu có thể giống 
hoặc khác tùy vào cách người dùng 
muốn. 

Ngao ngán, lác đác, 
dào dạt,….. 

 
B. KHÁI NIỆM CÁC TỪ LOẠI TRONG NHÓM II 

STT TÊN TỪ 
LOẠI 

PHÂN LOẠI  KHÁI NIỆM VÍ DỤ 

1 TỪ ĐỒNG 
NGHĨA 

Từ đồng nghĩa 
hoàn toàn 

Loại từ này ý nghĩa giống 
như nhau nên có thể thay 
thế lẫn nhau trong câu, lời 
nói nhưng ý nghĩa như 
nhau, không ảnh hưởng đến 
toàn câu. 

Mất- qua đời- 
yên nghỉ-băng 
hà, ăn – xơi,… 

Từ đồng nghĩa 
một phần 

Là các từ có ý nghĩa tương 
đồng chỉ một phần, nên khi 
lựa chọn và sử dụng phải 
xét ngữ cảnh và hoàn cảnh 
thích hợp nhất. 

Tía- cha – thầy – 
ba, u-má-mẹ,….. 
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2 TỪ TRÁI 
NGHĨA 

Từ trái nghĩa 
nhưng có điểm 

chung 
 

Ý nghĩa có thể khác nhau, 
nhưng có thể cùng tính chất, 
bản chất hay cấu tạo nào đó. 
Loại này thường được sử 
dụng trong giao tiếp và ít 
dùng trong thơ ca. 

Nhạt – mặn, nhạt 
– ngọt, …… 

Từ trái nghĩa về 
mặt logic 

 

Logic ở đây là các khái 
niệm luôn đúng, thường 
được áp dụng trong khoa 
học, toán học, vật lý… Nó 
thường khác nhau về ngữ 
âm và phản ánh sự tương 
phản về những khái niệm 
nào đó. 

Cao – thấp, dài – 
ngắn, rộng – 
hẹp,….. 

Từ trái nghĩa 
nhưng thuộc 

nhiều cặp từ với 
nghĩa khác 

nhau. 
 

Từ trái nghĩa này thường bắt 
gặp trong các câu ca dao tục 
ngữ. Tuy cùng một từ ngữ 
nhưng lại mang hai ý nghĩa 
khác nhau 

Lá lành đùm lá 
rách (lành ở đây 
là đầy đủ) trái 
nghĩa với “người 
lành, kẻ ác (lành 
ở đây là tốt) 

3 TỪ ĐỒNG 
ÂM 

Loại đồng âm từ 
vựng 

 

Loại này các từ giống nhau 
về cách phát âm, đọc và 
thuộc một loại từ nhưng 
nghĩa khác nhau hoàn toàn 

Má trong mẹ và 
trong rau 
má,…… 

Loại đồng âm từ 
và tiếng. 

 

Loại này thường có từ giống 
nhau, kích thước thường chỉ 
1 tiếng và 1 loại là động từ 
và loại còn lại là danh từ. 

Sáo trong chim 
sáo ( danh từ) và 
sáo trong thổi 
sáo trúc( tính từ 
ám chỉ âm thanh 
như sáo hót 

Loại đồng âm từ 
vựng – ngữ 

pháp 
 

Các từ  loại này đồng âm 
với nhau chỉ khác nhau về 
từ loại. 

Những ngôi sao 
(danh từ chỉ ngôi 
sao) và Thế thôi 
sao! (tình thái từ 
chỉ sự ít ỏi) 

4 TỪ TƯỢNG 
HÌNH - 

Là những từ gợi tả được 
hình dáng, ngoại hình hay 
vẻ bề ngoài của người, của 
vật 

Mũm mỉnh, 
mênh mông, bát 
ngát,… 

5 TỪ TƯỢNG 
THANH - 

Là những từ mô phỏng âm 
thanh của thiên nhiên, động 
vật và con người. 

Rào rạt, ào ào, 
vù vù,… 

Câu 1:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
đẳng lập: 
A. Hoa hồng  B. Bà ngoại  C. Quần áo D. Thơm phức 

Câu 2:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ tượng 
thanh : 
A. Ào ạt B. Bát ngát  C. Ồn ào  D. Lòe loẹt  
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Câu 3:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ đồng 
nghĩa với từ “cha” 
A. U  B. Thầy  C. Bầm  D. Bu 

Câu 4:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ tượng 
hình : 
A. Mũm mỉnh B. Rào rạt C. Rần rần  D. Hoa hồng 

Câu 5:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
phân loại : 
A. Yêu thương  B.Xa lạ  C. Rộng lớn  D. Xanh nhạt  

Câu 6:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cặp từ nào sau đây là từ 
đồng âm loại từ và tiếng : 
A. Chim sáo – Sáo trúc  C. Má – Rau má 
B. Ngôi sao – Tại sao D. Lá lành – Người lành   

Câu 7:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE]Từ nào sau đây là từ đơn âm 
tiết : 
A. Mình  B. Kilogram  C. Milimet  D. Newton 

Câu 8:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE]  Hãy tìm từ trái nghĩa với 
từ “thoải mái” 
A. An toàn  B. Khó chịu C. Ích kỉ  D. Không hợp 

Câu 9:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
tổng hợp : 
A. Hoa hồng  B. Xanh nhạt  C. Xa lạ  D.Ghế gỗ   

Câu 10:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cặp từ nào sau đây là từ 
đồng nghĩa hoàn toàn : 
A. Ăn – xơi  B. Mẹ - O  C. Thầy – cha  D. Mợ - dì 

Câu 11:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 
bộ phận : 
A. Ngao ngán  B. Xanh ngắt C. Vàng khè  D. Rộng lớn 

Câu 12:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
đẳng lập : 
A. Xanh đậm  B. Xa lạ  C. Yêu thương  D. Vàng khè  

Câu 13:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
phân loại : 
A. Xa lộ  B. Vàng nhạt  C. Hoa hồng  D. Ghế gỗ 

Câu 14:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ đồng 
nghĩa với từ “mẹ”: 
A. Mợ  B. O  C. Bầm  D. Thầy 

Câu 15:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ trái 
nghĩa có điểm chung với từ “mặn” 
A. Chua  B. Đắng  C. Nhạt  D. Ngọt 

Câu 16:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ khác nhau như thế nào 
thì được xem là từ trái nghĩa về mặt logic : 
A. Chỉ cần khác nhau thôi 
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B. Trong những câu ca dao khác nhau  
C. Khác nhau nhưng mà giống tính chất  
D. Những khái niệm toán học, vật lý học khác nhau  

Câu 17:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 
toàn phần 
A. Thăm thẳm  B. Dào dạt  C. Lác đác  D. Xanh đậm 

Câu 18:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
chính phụ  
A. Hoa hồng  B. Xanh lè  C. Xa lộ  D. Ngao ngán   

Câu 19:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
tổng hợp  
A. Xa lạ  B. Hoa hồng  C. Xanh đậm  D. Yêu thương 

Câu 20:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ 
tượng thanh  
A. Ồn ào  B. Lác đác  C. Ríu rít  D. Ồ ạt 

Câu 21:   [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ xe cộ là loại từ gì : 
A. Từ láy toàn phần  
B. Từ láy bộ phận  
C. Từ ghép chính phụ  
D. Từ ghép hợp nghĩa 

Câu 22:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
chính phụ : 

A. Xanh lè  B. Ngao ngán  C. Ào ạt D. Muôn thú 
Câu 23:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ ghép tổng hợp là gì? 

A. Từ ghép giữa hai tiếng có sự bình đẳng về ngữ pháp  
B. Từ ghép có sự phân biệt chính – phụ  
C. Từ giống nhau về cả âm, vần 
D. Từ ghép giữa hai từ có nghĩa nhất định 

Câu 24:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
chính phụ : 

A. Quần áo  B. Xe máy  C. Nhà cửa  D. Sách vở  
Câu 25:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 

bộ phận : 
A. Trăng trắng  B. Xa xa C. Tím lịm  D. Mênh mang  

Câu 26:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ 
tượng thanh  

A. Mũm mĩnh  B. Mênh mang  C. Ồn ào  D. Rào rạt 
Câu 27:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Công cha  như núi thái 

sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, hãy tìm từ thay thế cho từ 
gạch dưới : 

A. Thầy  B. Mẹ  C. Cậu  D. Bác 

CHIA SẺ TÀI LIỆU - LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

CHIA SẺ TÀI LIỆU - LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

https://www.facebook.com/groups/380160950189972
https://www.facebook.com/groups/380160950189972
https://www.facebook.com/genzquyettamdodaihoc
https://www.facebook.com/genzquyettamdodaihoc


  

                           LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM 2022-TEAM EMPIRE 

 
CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC  

 
6 

Câu 28:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
đẳng lập : 

A. Đỏ lòe  B. Xanh ươm  C. Ông bà  D. Tàu hỏa 
Câu 29:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 

toàn phần : 
A. Tím lịm  B. Thoang thoảng  C. Trăng trắng  D. Mênh mang  

Câu 30:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ 
tượng thanh : 
A. Thướt tha  B. The thé  C. Lừ đừ  D. Ngao ngáo  

Câu 31:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những từ sau đây được 
xếp vào loại từ nào : tôi, tớ, cậu, mình, bạn, cha, mẹ  
A. Từ láy  B. Từ ghép  C. Từ tượng hình  D.  Từ đơn âm  

Câu 32:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE]Từ nào sau đây là từ ghép 
đẳng lập : 
A. Đỏ lòe  B. Tàu hỏa  C. Sân bay  D.Cỏ cây 

Câu 33:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những từ sau đây là loại 
từ gì : lòe loẹt, sặc sỡ, thướt tha, lừ đừ  
A. Từ đa âm tiết B. Từ ghép  C. Từ tượng hình D. Từ láy  

Câu 34:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những từ sau đây được 
xếp vào loại từ nào : Kilogram, Miligram, Issac Newton 
A. Chỉ từ  B. Từ ghép  C. Từ đa âm tiết  D. Từ láy 

Câu 35:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE]Từ nào sau đây được gọi 
là từ ghép đẳng lập : 
A. Xe máy  B. Tím lịm  C. Đỏ lòe  D. Tàu hỏa 

Câu 36:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây được gọi 
là từ ghép chính phụ : 
A. Quần áo  B. Bàn ghế  C. Sân bay  D. Ông bà  

Câu 37:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cặp từ này đồng âm theo 
kiểu nào : Chim sáo – Sáo trúc  
A. Không đồng âm  
B. Đồng âm từ và tiếng   
C. Đồng âm từ vựng   
D. Đồng âm từ vưng – ngữ pháp 

Câu 38:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 
toàn phần : 
A. Liêu xiêu  B. Tào lao  C. Long lanh  D. Xanh xanh  

Câu 39:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 
bộ phận : 
A. Xa xa  B. Tím lịm  C. Trăng trắng  D. Xanh xanh  

Câu 40:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những từ sau đây thuộc 
loại từ gì : xe tăng, ông ngoại, xe tải, thơm ngát  
A. Từ đa âm tiết   
B. Từ ghép chính phụ 
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C. Từ ghép đẳng lập 
D. Từ láy 

Câu 41:   [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ 
ghép đẳng  lập : 

A. Xa lạ  B. Rộng lớn  C. Nhà cửa  D. Ông ngoại 
Câu 42:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những từ sau đây được 

xếp vào loại từ gì : tôi, tớ, bạn, mẹ, cha, ông, bà  
A. Từ đơn âm tiết  B. Từ láy  C. Từ đa âm tiết  D. Từ phức 

Câu 43:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau  đây là từ láy 
toàn phần : 

A. Trăng trắng  B. Nhà cửa  C. Tím lịm  D. Rạo rực 
Câu 44:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 

chính phụ : 
A. Bố mẹ  B. Ông bà  C. Muôn thú  D. Nhà cửa 

Câu 45:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 
bộ phận : 

A. Trăng trắng  B. Tím lịm  C. Xanh xanh  D. Xa xa  
Câu 46:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những từ sau đây được 

xếp vào loại từ gì : đỏ lòe, xanh ươm, mát mẻ 
A. Từ láy  
B. Từ ghép đẳng lập  
C. Từ ghép phân loại  
D. Từ ghép chính phụ  

Câu 47:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ đồng nghĩa là gì? 
A. Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau  
B. Là những từ đọc giống nhau  
C. Là những từ có 2 âm giống hệt nhau  
D. Là những từ có nghĩa hệt nhau  

Câu 48:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ đồng 
nghĩa với từ thi nhân : 

A. Nhà văn  B. Nhà thơ  C. Nhà báo  D. Nhà nho  
Câu 49:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 

phân loại : 
A. Xe cộ  B. Nhà cửa  C. Xanh đậm  D. Ông bà 

Câu 50:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ ghép 
tổng hợp : 
A. Muôn thú  B. Nhà cửa  C. Xa lạ  D. Ông bà  

Câu 51:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] “Xe của tôi bị chết máy” 
hãy tìm từ thay thế cho từ sau : 
A. Qua đời  B. An nghỉ  C. Toang  D. Hỏng 

Câu 52:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những từ sau đây được 
xếp vào loại từ gì : quần áo, bàn ghế, yêu thương  
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A. Từ ghép chính phụ B. Từ đa âm tiết C. Từ láy  D. Từ phức  
Câu 53:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 

toàn phần : 
A. Đỏ lòe  B. Ông bà  C. Xa xa  D. Rực rỡ  

Câu 54:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây đồng 
nghĩa một phần với từ “đồng tiền” 
A. Tiền xuyên  
B. Tiền bạc  
C. Cửa tiền  
D. Mặt tiền 

Câu 55:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những từ sau đây được 
xếp vào loại từ gì : mẹ, u, bầm, má 
A. Từ đồng âm 
B. Từ trái nghĩa   
C. Từ ghép  
D. Từ đồng nghĩa 

Câu 56:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ 
tượng thanh : 
A. Thướt tha  B. Lom khom  C. Thủ thỉ  D. Thướt tha  

Câu 57:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ 
tượng hình : 
A. Thì thầm  B. Ông bà  C. The thé  D. Lù xù 

Câu 58:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tìm từ thay thế cho từ 
được gạch dưới trong câu : “Tui sống mấy chục năm nay ở cái nhà nay có 
mình ên  à” 
A. Một mình  B. Vui vẻ  C. Buồn rầu  D. Thiết tha 

Câu 59:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ nào sau đây là từ láy 
toàn phần : 
A. Tím lịm   B. Trăng trắng  C. Lập lòe  D. Xanh mướt 

Câu 60:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tìm từ trái nghĩa với từ 
được gạch dưới trong câu : “Cái con bé này nó ích kỉ ghê” 
A. Chỉ biết cho mình  
B. Biết chia sẻ  
C. Tham lam  
D. Tốt bụng 
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